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I Thị trấn Đăk Tô

1 Lê Thanh Hương Khối 1 x 06/06/2022

2 Trần Văn Phúc Khối 1 x 07/06/2022

3 Phùng Văn Thắng Khối 1 x 10/06/2022

4 Trần Văn Trực Khối 1 x 07/06/2022

5 Nguyễn Duy Vui Khối 1 x 06/06/2022

6 Trần Văn Phi Khối 1 x 07/06/2022

7 Trần Thị Khuyên Khối 1 x 07/06/2022

8 Bùi Ngọc Điệp Khối 2 x 08/06/2022

9 Phạm Bảy Khối 2 x 08/06/2022

10 Phạm Đồng Xuân Khối 2 x 08/06/2022

11 Vũ Trung Kiên Khối 2 x 08/06/2022

12 Đinh Văn Mạnh Khối 2 x 08/06/2022

13 Đặng Hữu Bính Khối 2 x 08/06/2022

14 Nguyễn Văn Phúc Khối 2 x 08/06/2022

15 Phạm Tấn Lực Khối 2 x 08/06/2022

16 Quàng Văn Xuân Khối 2 x 08/06/2022

17 Lý Hoàng Kiên Khối 2 x 08/06/2022

Phụ lục IV.3

DANH SÁCH CƠ SỞ SX,KD NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN 

PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP  KÝ CAM KẾT

TT Tên hộ/cơ sở Địa chỉ, điện thoại

Loại hình sản xuất
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18 Bùi Công Hiệp Khối 2 x 08/06/2022

19 Tưởng Phúc Hiếu Khối 2 x 08/06/2022

20 Tưởng Văn Quân Khối 2 x 08/06/2022

21  Nguyễn Văn Tiếp Khối 3 x 10/06/2022

22 Ngô Thị Hòa Khối 3 x 10/06/2022

23 Lê Thị Xuân Khối 3 x 10/06/2022

24 Lý Thị Nguyệt Khối 3 x 10/06/2022

25 Đỗ Thị Sự Khối 3 x 10/06/2022

26 Phùng Thị Thủy Khối 3 x 10/06/2022

27 Đoàn Văn Chỉ Khối 3 x 10/06/2022

28 Nguyễn Thị Thu Hương Khối 4 x 10/06/2022

29 Nguyễn Thị Nghĩa Khối 5 x 10/06/2022

30 Hồ Hữu Tuyến Khối 6 x 10/06/2022

31 Hà Sỹ Tú Khối 7 x 10/06/2022

32 Bùi Thanh Bình Khối 10 x

II Xã Pô Kô

1 A Nhai Tu Dốp 2 x 06/06/2022

2 Nguyễn Văn Cảnh Tu Dốp 2 x 06/06/2022

3 Hà Văn Diện Tu Dốp 2 x 06/06/2022

4 Hà Văn Lập Tu Dốp 2 x 06/06/2022

5 Nguyễn Thị Lan Tu Dốp 2 x 06/06/2022

6 Hoàng Văn Sơn Tu Dốp 2 x 06/06/2022

7 Nguyễn Văn Sơn Tu Dốp 2 x 06/06/2022

8 A Thiếu Tu Dốp 2 x 06/06/2022

9 A Kam Tu Dốp 1 x 06/06/2022

III Xã Tân Cảnh

1 Nguyễn Văn Đông Thôn 1 x 30/03/2022

2 Nguyễn Văn Thành Thôn 1 x 30/03/2022

3 Nguyễn Thị Thành Thôn 1 x 30/03/2022

4 Hoàng Văn Phú Thôn 1 x 30/03/2022

5 Pham Nhật Nghị Thôn 2 x 30/03/2022

6 Trần Văn Thân Thôn 3 x 30/03/2022

7 Mai Văn Đáng Thôn 4 x 30/03/2022

8 Võ Văn Bằng Thôn 4 x 30/03/2022

9 Lương Thanh Hoàn Thôn 4 x 30/03/2022

10 Nguyễn Văn Huynh Thôn 4 x 30/03/2022

11 Đặng Quốc Hoàng Thôn 5 x 30/03/2022

12 Vũ Văn Đấu Thôn 5 x 30/03/2022



13 Trần Văn Tấn Thôn 5 x 30/03/2022

14 Nguyễn Đức Sử Thôn 5 x 30/03/2022

15 Ngô Thị Dân Thôn 5 x 30/03/2022

16 Phạm Văn Hoành Thôn 5 x 30/03/2022

17 Thái Hữu Điệu Thôn 5 x 30/03/2022

IV Xã Diên Bình

1 Trần Thị Nghĩa Thôn 1 x 26/04/2022

2 Lê Thị Thu Thôn 1 x 07/05/2022

3 Phạm Minh Tuấn Thôn 1 x 26/04/2022

4 Nguyễn Khoang Thôn 1 x 03/05/2022

5 Huỳnh Ngọc Hải Thôn 1 x 02/05/2022

6 Nguyễn Văn Sáu Thôn 1 x 07/05/2022

7 Hồ Như Thúy Thôn 1 x 07/05/2022

8 Hồ Thị Mỹ Hoa Thôn 1 x 07/05/2022

9 Châu Ngọc Thu Thôn 1 x 07/05/2022

10 Châu Thị Cúc Thôn 1 x 25/04/2022

11 Mai Tấn Phúc Thôn 1 x 25/04/2022

12 Trần Văn Anh Thôn 1 x 25/04/2022

13 Đặng Công Vinh Thôn 1 x 26/04/2022

14 Lê Thị Thu Thôn 1 x 25/04/2022

15 Lê Thị Trinh Thôn 1 x 25/04/2022

16 Châu Thị Nguyên Hảo Thôn 2 x 04/05/2022

17 Đoàn Thanh Hà Thôn 2 x 04/05/2022

18 Lê Thị Phố Thôn 2 x 04/05/2022

19 Trần Thị Thu Thôn 2 x 04/05/2022

20 Lê Thị Thịnh Thôn 2 x 04/05/2022

21 Lê Thị Nga Thôn 2 x 04/05/2022

22 Y Thưởng Thôn 2 x 03/05/2022

23 Lê Thị Hồng Thương Thôn 2 x 04/05/2022

24 Nguyễn Văn Trinh Thôn 2 x 04/05/2022

25 Trần Thị Hiệp Thôn 2 x 05/05/2022

26 Nguyễn Thị Thu Thủy Thôn 2 x 04/05/2022

27 Bùi Ngọc Thuận Thôn 2 x 04/05/2022

28 Phan Thị Mỹ Linh Thôn 3 x 05/05/2022

29 Cao Thị Luyến Thôn 3 x 05/05/2022

30 Đinh Văn Hà Thôn 3 x 05/05/2022

31 Lê Văn Định Thôn 3 x 05/05/2022

32 Nguyễn Thị Phương Lộc Thôn 3 x 05/05/2022



33 Trần Văn Thanh Thôn 3 x 03/05/2022

34 Nguyễn Hữu Toàn Thôn 3 x 04/05/2022

35 Phạm Thị Mai Thôn 3 x 05/05/2022

36 Giáp Việt Cường Thôn 3 x 05/05/2022

37 Trần Thị Liễu Thôn 3 x 05/05/2022

38 Nguyễn Văn Tải Thôn 3 x 3/5/20022

39 Đồng Chí Quang Thành Thôn 4 x 28/4/20222

40 Võ Thị Thanh Thanh Thôn 4 x 28/04/2022

41 Nguyễn Minh Trường Thôn 4 x 28/04/2022

42 Nguyễn Thị Trang Thôn 4 x 28/04/2022

43 Trần Thị Minh Hòa Thôn 4 x 28/04/2022

44 Huỳnh Thị Xuân Thủy Thôn 4 x 28/04/2022

45 Trần Thị Hoàng Liên Thôn 5 x 03/05/2022

46 Lưu Thị Ánh Nguyệt Thôn 8 x 20/04/2022

47 Pham Thị Bé Thôn 8 x 20/04/2022

48 La Đình Thao Thôn 8 x 20/04/2022

49 Lưu Vĩnh Hùng Thôn 8 x 03/05/2022

50 Lê Văn Hưng Thôn 8 x 20/04/2022

51 Nguyễn Thị Đồng Thôn 8 x 20/04/2022

52 Lê Thị Hồng Thôn 8 x 20/04/2022

53 Nguyễn Đình Đức Thôn 8 x 03/05/2022

54 Võ Danh Cừ Thôn 8 x 03/05/2022

V Xã Đăk Trăm

1 Huỳnh Thị Thời Đăk rơ za x 19/04/2022

2 Y Lý Tê Pen x 19/04/2022

3 Nguyễn Thị Tuyết Te Pheo x 19/04/2022

4 Triệu Thị Thương Đăk Trăm x 19/04/2022

5 Nguyễn Thị Hoa Đăk Trăm x 19/04/2022

6 Y Điês Đăk Mông x 19/04/2022

VI Xã Kon Đào

1 Đỗ Thị Lê Na Thôn 7 x 20/06/2022

2 Nguyễn Văn Hội Thôn 2 x 20/06/2022

3 Nguyễn Văn Sơn Thôn 2 x 20/06/2022

4 Đặng Văn Trường Thôn 2 x 20/06/2022

5 Nguyễn Thị Mỹ Thôn 7 x 20/06/2022
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